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A. Nội dung ôn tập từ bài 1 đến bài 7
B. Dạng câu hỏi trắc nghiệm.
Câu 1: Nhà ở có vai trò vật chất vì:
A. Nhà ở là nơi để con người nghỉ ngơi, giúp bảo vệ con người trước tác động của thời tiết.
B. Nhà ở là nơi để mọi người cùng nhau tạo niềm vui, cảm xúc tích cực.
C. Nhà ở là nơi đem đến cho con người cảm giác thân thuộc.
D. Nhà ở là nơi đem đến cho con người cảm giác riêng tư.
Câu 2: Nhà ở có đặc điểm chung về
A. Kiến trúc và màu sắc.				B. Cấu tạo và phân chia các khu vực chức năng.
C. Vật liệu xây dựng và cấu tạo.			D. Kiến trúc và phân chia các khu vực chức năng.
Câu 3: Nhà nổi thường có ở khu vực nào?
A. Tây Bắc.						B. Tây Nguyên.
C. Đồng bằng sông Cửu Long.			D. Trung du Bắc Bộ.
Câu 4: Kiểu nhà nào dưới đây được xây dựng trên các cột phía trên mặt đất?
A. Nhà chung cư.					B. Nhà sàn.		
C. Nhà nông thôn truyền thống.			D. Nhà mặt phố.
Câu 5: Khu vực chức năng trong ngôi nhà có vai trò là nơi để gia chủ tiếp khách và các thành viên trong gia đình trò chuyện là:
A. Khu vực nấu ăn					B. Khu vực thờ cúng
C. Khu vực nghỉ ngơi				D. Khu vực phòng khách
Câu 6: Một tin rao bán nhà trên báo được đảng như sau:
“Cần bán căn hộ có hai mặt thoáng, diện tích 79 m2 có 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Toà nhà có hai tầng hầm để xe, có khu sinh hoạt cộng đồng."
Nhà được bán có mấy phòng chức năng và thuộc loại nhà ở nào?
A. 5 phòng chức năng và thuộc loại nhà chung cư
B. 3 phòng chức năng và thuộc loại nhà chung cư
C. 8 phòng chức năng và thuộc loại nhà chung cư
D. 5 phòng chức năng và thuộc loại nhà riêng
Câu 7: Chọn các vật liệu : “ cát, đá nhỏ, gạch, thép, xi măng” điền lần lượt vào các chỗ trống để hoàn thiện sơ đồ tạo vữa xây dựng:
 
A. Cát, xi măng		B. Gạch, cát		C. Đá nhỏ, xi măng		D. Thép, xi măng
Câu 8: Chọn các vật liệu : “đá nhỏ, gạch, thép, xi măng, ngói, gỗ” điền lần lượt vào các chỗ trống để hoàn thiện sơ đồ tạo bê tông:
 
A. Ngói, xi măng		B. Gạch, gỗ		C. Đá nhỏ, xi măng		D. Thép, xi măng
Câu 9: Các bước chính xây dựng nhà ở là:
A. Thiết kế, thi công thô, hoàn thiện.			B. Thiết kế, hoàn thiện, thi công.
C. Hoàn thiện, thiết kế, thi công thô.			D. Thiết kế, khảo sát, thi công, hoàn thiện
Câu 10: Hệ thống an ninh, an toàn bao gồm các thiết bị:
A.Điều khiển camera, điều khiển khóa cửa, điều khiển thiết bị báo cháy, điều khiển bóng đèn.
B. Điều khiển camera, điều khiển khóa cửa, điều khiển thiết bị báo cháy
C. Điều khiển điều hòa nhiệt độ, điều khiển tivi, điều khiển âm thanh
D. Điều khiển lò vi sóng, điều khiển bình nóng lạnh, điều khiển âm thanh
Câu 11: Hệ thống kiểm soát nhiệt độ bao gồm các thiết bị:
A.Điều khiển camera, điều khiển khóa cửa, điều khiển thiết bị báo cháy, điều khiển bóng đèn.
B. Điều khiển camera, điều khiển khóa cửa, điều khiển thiết bị báo cháy
C. Điều khiển điều hòa nhiệt độ, điều khiển hệ thống quạt
D. Điều khiển lò vi sóng, điều khiển bình nóng lạnh, điều khiển âm thanh
Câu 12: Bạn Huy nói: “Nhà thông minh biết con người đang ở đâu trong ngôi nhà để bật và tắt điện như thế thật là tiết kiệm”. Bạn Lan nói: “Nhà thông minh lắp đặt rất nhiều thiết bị điều khiển, đồ dùng sử dụng năng lượng điện như vậy thật sự cũng không tiết kiệm”. Theo em, ai nói đúng?
A. Huy		B. Lan			C. Huy và Lan đều sai		D. Ý kiến khác
Câu 13: Những biểu hiện sử dụng chưa tiết kiệm năng lượng là:
A. Không tắt điện, quạt, tivi khi đi ra ngoài
B. Lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời để sử dụng nước nóng từ tự nhiên và dùng nguồn điện từ tự nhiên.
C. Phòng bật điều hòa đóng kín cửa
D. Bật tất cả các thiết bị điện khi về nhà.
Câu 14: Ngôi nhà thông minh là: 
A. Ngôi nhà được trang bị hệ thống điều khiển tự động hay bán tự động cho các thiết bị trong gia đình
B. Ngôi nhà có các thiết bị được điều khiển thủ công
C. Ngôi nhà thiếu nhiều thiết bị thiết yếu.
D. Ngôi nhà có nhiều thiết bị, công nghệ nhưng rắc rối, khó điều khiển.
Câu 15: Đặc điểm của ngôi nhà thông minh là:
A.Tiện ích					B.An ninh, an toàn		
C.Tiết kiệm năng lượng			D.Tiện ích, an ninh, an toàn và tiết kiệm năng lượng
Câu 16: Vitamin A có vai trò chủ yếu:
A.Sáng mắt, làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể	B.Kích thích quá trình ăn uống	
C.Phát triển xương						D.Bảo vệ tế bào, tốt cho da	
Câu 17: Các thực phẩm giàu chất đạm là:
A. Thịt nạc, bơ, sữa					B.Trứng, cá, tôm, sữa
C.Rau xanh, trứng					D.Gạo nếp, mật ong, bánh mì
Câu 18: Ăn đúng bữa là:
A.Trong bữa ăn cần tập trung vào việc ăn uống, nhai kĩ và cảm nhận hương vị món ăn; tạo bầu không khí thân mật, vui vẻ
B.Đồ ăn, đồ uống phải được lựa chọn, bảo quản và chế biến cẩn thận, đúng cách
C.Mỗi ngày cần ăn ba bữa chính là sáng, trưa, chiều tối. Các bữa ăn cần cách nhau khoảng 4 – 5 giờ
D.Cả 3 ý đều đúng
Câu 19: Tôm thuộc nhóm thực phẩm:
A. Giàu chất tinh bột, đường và chất xơ			B.Giàu chất đạm
C.Giàu chất béo						D.Giàu chất khoáng
Câu 20: Có mấy hóm thực phẩm chính? 
A.3			B.4			C.5			D.6
Câu 21: Thói quen ăn uống khoa học là:
A.Ăn đúng bữa, ăn đúng cách			
B.Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
C.Uống đủ nước					
D.Ăn đúng bữa, ăn đúng cách, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, uống đủ nước
Câu 22: Phương pháp làm chin thực phẩm trong môi trường chất béo là phương pháp:
A.Luộc		B.Rán			C.Hấp			D.Trộn hỗn hợp
Câu 23: Vì sao nước không phải là chất dinh dưỡng nhưng lại có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người?
A. Nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, giúp chuyển hóa và trao đổi chất của cơ thể.
B. Nước là môi trường cho mọi chuyển hóa và trao đổi chất của cơ thể, giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt.
C. Nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, giúp có thể điều hòa thân nhiệt.
D. Nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, là môi trường cho mọi chuyển hóa và trao đổi chất bên trong cơ thể, giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt.
Câu 24: Thế nào là bữa ăn hợp lí?
A. Có sự kết hợp đa dạng các loại thực phẩm cần thiết, theo tỉ lệ thích hợp để cung cấp vừa đủ cho nhu cầu của cơ thể về năng lượng và chất dinh dưỡng.
B. Có sự phối hợp đa dạng các loại thực phẩm cần thiết, tạo ra nhiều món ăn hấp dẫn, không cung cấp đủ nhu cầu của cơ thể về dinh dưỡng.
C. Không có sự đa dạng các loại thực phẩm mà chỉ tập trung vào một loại thực phẩm mà người dùng yêu thích, cung cấp vừa đủ nhu cầu của cơ thể về năng lượng.
D. Có nhiều món ăn được tạo ra từ các loại thực phẩm, không chú trọng nhu cầu dinh dưỡng và năng lượng của cơ thể.
Câu 25: Bảo quản thực phẩm có vai trò gì?
A. Làm chậm quá trình thực phẩm bị hư hỏng
B. Đảm bảo chất lượng và chất dinh dưỡng của thực phẩm trong thời gian dài.
C. Làm chậm quá trình thực phẩm bị hư hỏng, kéo dài thời gian sử dụng mà vẫn được đảm bảo chất lượng và chất dinh dưỡng của thực phẩm.
D. Ngăn chặn việc thực phẩm bị hư hỏng.
Câu 26: Chế biến thực phẩm có vai trò gì?
A. Xử lí thực phẩm để tạo ra các món ăn.
B. Xử lí thực phẩm để bảo quản thực phẩm.
C. Tạo ra các món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, đa dạng và hấp dẫn.
D. Xử lí thực phẩm để tạo ra món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, đa dạng và hấp dẫn.
Câu 27: Biện pháp nào sau đây có tác dụng phòng tránh nhiễm độc thực phẩm?
A. Không ăn những thức ăn nhiễm độc tố.		B. Dùng thức ăn không có nguồn gốc rõ ràng.
C. Sử dụng đồ hộp hết hạn sử dụng.			D. Ăn khoai tây mọc mầm.
Câu 28: Trong những biện pháp sau, biện pháp nào đảm bảo an toàn vệ sinh tực phẩm?
A. Sử dụng chung thớt để chế biến thực phẩm sống và thực phẩm chín trong cùng một thời điểm.
B. Chỉ sử dụng thực phẩm đóng hộp có ghi rõ thông tin cơ sở sản xuất, thành phần dinh dưỡng, còn hạn sử dụng.
C. Để lẫn thực phẩm sống và thực phẩm chín với nhau.
D. Không che đậy thực phẩm sau khi nấu chín.
Câu 29: Phương pháp nào sau đây là phương pháp bảo quản thực phẩm?
A. Làm lạnh và đông lạnh.				B. Luộc và trộn hỗn hợp.
C. Làm chín thực phẩm.				D. Nướng và muối chua
Câu 30: Nhóm phương pháp nào sau đây không phải là phương pháp chế biến thực phẩm?
A. Ướp và phơi                                                 	 B. Rang và nướng
C. Xào và muối chua                                          	  D. Rán và trộn dầu giấm
Câu 31: Chất dinh dưỡng nào trong thực phẩm dễ bị hao tổn nhiều trong quá trình chế biến?
A. Chất béo		B. Tinh bột		C. Vitamin		D. Chất đạm
Câu 32: Tìm phát biểu sai về các biện pháp bảo quản thực phẩm
A. Rau, củ ăn sống nên rửa cả quả, gọt vỏ trước khi ăn.
B. Rửa thịt sau khi đã cắt thành từng lát.
C. Không để ruồi bọ đậu vào thịt, cá.
D. Giữ thịt, cá ở nhiệt độ thích hợp để sử dụng lâu dài.
Câu 33: Đặc điểm của phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt là:
A. Dễ gây biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm.
B. Làm chín thực phẩm bằng nhiệt độ cao, trong thời gian thích hợp.
C. Gần như giữ nguyên được màu sắc, mùi vị, chất dinh dưỡng của thực phẩm.
D. Làm chín thực phẩm trong môi trường nhiều chất béo
Câu 34: Muốn cơ thể phát triển một cách cân đối và khỏe mạnh, chúng ta cần:
A. Ăn thật no, ăn nhiều thực phẩm cung cấp chất béo.
B. Ăn nhiều bữa, ăn đủ chất dinh dưỡng.
C. Ăn đúng bữa, ăn đúng cách, đảm bảo an toàn thực phẩm.
D. Ăn nhiều thức ăn giàu chất đạm, ăn đúng giờ
Câu 35: Chất liệu để may trang phục có sự khác biệt về những yếu tố nào?
A. Độ nhàu; độ dày, mỏng, kiểu may.
B. Độ bền; độ dày, mỏng; độ nhàu; độ thấm hút mồ hôi.
C. Độ thấm hút; độ bền; độ nhàu, kiểu may.
D. Độ bền; độ dày, mỏng; độ nhàu, kiểu may
Câu 36: Yếu tố nào dưới đây được dùng để trang trí, làm tăng vẻ đẹp và tạo hiệu ứng thẩm mĩ cho trang phục?
A. Chất liệu		B. Kiểu dáng			C. Màu sắc		D. Đường nét, họa tiết
Câu 37: Mặc đẹp là mặc quần áo như thế nào?
A. Thật mốt		B. Đắt tiền		C. Phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi		D. May cầu kỳ
Câu 38: Vải sợi thiên nhiên là:
A.Vải được dệt bằng các sợi có nguồn gốc từ thiên nhiên
B.Vải gồm các sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp
C.Vải được dệt bằng các sợi có sự kết hợp từ hai hay nhiều loai sợi vải khác nhau
D. Cả 3 ý đều sai
Câu 39: Mặc đẹp là mặc quần áo như thế nào?
A. Thật mốt						B. Đắt tiền
C. Phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi			D. May cầu kỳ
Câu 40: Nhãn quần áo cho biết những thông tin gì?
A. Thương hiệu, kích cỡ.					
B. Kích cỡ, chất liệu
C. Chất liệu, cách bảo quản, cách giặt.
D. Thương hiệu, kích cỡ, Chất liệu, cách bảo quản, cách giặt.
C. Tự luận
Câu 1:   Em hãy nêu vai trò của nhà ở? Ngôi nhà thông minh có những đặc điểm nào?
Câu 2:   Em hãy cho biết ngôi nhà e ở thuộc kiến trúc nhà nào? Được xây dựng bằng những loại vật liệu nào?
Câu 3:   Gia đình em thường bảo quản thực phẩm bằng phương pháp nào? Hãy trình bày cách làm của một phương pháp bảo quản cụ thể?
Câu 4:  So sánh phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt và phương pháp chế biến không sử dụng nhiệt về: cách làm, ưu điểm, hạn chế?
Câu 5: Cho biết đặc điểm vóc dáng của bản thân từ đó lựa chọn trang phục phù hợp cho mình?
Câu 6: Nêu các nguyên tắc phối hợp trang phục?
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